
Trưởng Cơ quan
quản lý thuế 

Mã số pháp nhân của
người chi trả tiền lương

Họ tên người chi
trả tiền lương (họ tên) (Cách đọc bằng tiếng Nhật)

Họ tên của bạn

Địa chỉ hoặc nơi
cư trú của bạnĐịa điểm (địa chỉ)

của người chi trả lương

Tên gọi của công ty
bảo hiểm, v.v…

Phí bảo hiểm
 nhân thọ thông thường

K
hấu trừ phí bảo hiểm

 động đất
K

hấu trừ phí bảo hiểm
 xã hội

K
hấu trừ khoản tiền nộp định kỳ như hỗ trợ

doanh nghiệp có quy m
ô nhỏ

Phí bảo hiểm
 chăm

 sóc y tế
Phí bảo hiểm

 hưu trí cá nhân

Tên gọi của
công ty bảo
hiểm, v.v…

Loại bảo
hiểm, v.v…
(mục đích)

Xác nhận
của người
chi trả tiền

lương

Loại bảo
hiểm, v.v…

Họ tên người ký kết
bảo hiểm, v.v…

Người nhận tiền
bảo hiểm, v.v…

Trưởng Cơ quan thuế

※Người chi trả (không bao gồm cá nhân) tiền lương khi nhận được tờ khai này hãy điền vào.

Xác nhận
của người
chi trả tiền

lươngMối quan hệ
với bạn

Phân
loại

mới/cũHọ tên （a）

Mới / cũ

Mới / cũ

Mới / cũ

Mới / cũ

Mới / cũ

Mới / cũ

Mới / cũ

Yên

（Tối đa 40.000 yên）

Số tiền lớn hơn giữa
② và ③

Số tiền lớn hơn giữa
⑤ và ⑥

（Tối đa 40.000 yên）

Yên

（Tối đa 50.000 yên）

①
Yên Yên

②
Yên

Yên

Yên

A

Ｂ

Yên

Thời
hạn
bảo

hiểm
Mối quan

hệ với
bạn

Họ tên người ký kết
bảo hiểm, v.v…

Động đất
・

Dài hạn cũ

Động đất
・

Dài hạn cũ

（Tối đa 15.000 yên）

Yên

Yên

Yên

Số tiền (3)  (trường hợp số tiền
(3) vượt quá 10.000 yên thì sẽ
tính là (3) ×  1/2 + 5.000 yên)Số tiền khấu

trừ phí bảo
hiểm động đất

Số tiền
Yên

（Tối đa 50.000 yên）

Khoản tiền nộp định kỳ theo hợp đồng hỗ trợ của Tổ chức phát triển
hạ tầng doanh nghiệp vừa và nhỏ có tư cách pháp nhân hành chính độc lập

Khoản tiền nộp định kỳ của người tham gia quỹ hưu trí theo
hình thức doanh nghiệp được quy định tại Luật đóng góp hưu trí xác định

Khoản tiền nộp định kỳ của người tham gia quỹ hưu trí theo
hình thức cá nhân được quy định tại Luật đóng góp hưu trí xác định

Khoản tiền nộp định kỳ theo hợp đồng liên quan đến chế độ hỗ trợ
người khuyết tật về thể chất và tinh thần

Tổng (số tiền khấu trừ)

Số tiền phí bảo hiểm mà bạn
đã thanh toán trong năm nayHọ tên Mối quan hệ với bạn

Yên

Yên

Loại bảo hiểm
xã hội

Tên gọi của nơi thanh
toán phí bảo hiểm

Người sẽ chịu phí bảo hiểm

Tổng (số tiền khấu trừ)

Yên

Yên

Số tiền phí bảo hiểm mà bạn
đã thanh toán trong năm nayLoại

（Tối đa 50.000 yên）

Yên
＝

Tổng số tiền bảo hiểm phí thiệt hại dài hạn cũ trong phần (1)

Tổng số tiền phí bảo hiểm động đất trong phần (1),

（Tối đa 40.000 yên）

Yên

Yên

Tổng
cộng（①+②）③

ＣTổng số tiền của (a)
Yên

Yên

Yên
Ｅ

Ｄ
Yên

（Tối đa 50.000 yên）

Ngày bắt đầu thanh toán

・ ・
Ngày bắt đầu thanh toán

・ ・

（Tối đa 40.000 yên）

Ngày bắt đầu thanh toán

④

⑤

・ ・

Yên

Số tiền A, C hoặc D Công thức tính số tiền khấu trừ Số tiền B hoặc E Công thức tính số tiền khấu trừ

Công thức tính I (dùng cho phí bảo hiểm mới, v.v…)※ Công thức tính II (dùng cho phí bảo hiểm cũ, v.v…)※

Từ 20.000 yên trở xuống Đầy đủ số lượng A, C hoặc D Đầy đủ số lượng B hoặc E

(B hoặc E) ×1/2＋12.500 yên

(B hoặc E) ×1/4＋25.000 yên

Đồng loạt là 50.000 yên

Từ 25.000 yên trở xuống

Từ 80.001 yên trở lên

Từ 20.001 yên đến 40.000 yên (A, C hoặc D) ×1/2＋10.000 yên

(A, C hoặc D) ×1/4＋20.000 yên
Đồng loạt là 40.000 yên

Từ 25.001 yên đến 50.000 yên

Từ 40.001 yên đến 80.000 yên Từ 50.001 yên đến 100.000 yên

Từ 100.001 yên trở lên

Số tiền khấu trừ phí
bảo hiểm nhân thọ

Tổng cộng của
（   ＋   ＋   ）

（Tối đa 120.000 yên）

Yên

Yên

Yên

Yên

（Tối đa 40.000 yên）
Tổng
cộng

（④+⑤） ⑥

※Nếu có phân số dưới 1 yên trong số tiền khấu trừ đã được tính, thì phần phân số đó được làm tròn lên.

Tờ khai khấu trừ phí bảo hiểm dành cho người có thu nhập chịu thuế từ tiền lương năm 2021

＋

Thời hạn 
bảo hiểm 
hay thời 

hạn thanh 
toán hưu 

trí

Số tiền phí bảo hiểm, v.v… mà 
bạn đã chi trả trong năm nay (số 
tiền sau khi khấu trừ phần chênh 
lệch thừa ra khi phân bổ, v.v…) Họ tên của người đang sử dụng 

tài sản của gia đình hoặc sống 
tại nơi cư trú trong gia đình 

thuộc đối tượng bảo hiểm, v.v…

Trong phí bảo hiểm mà bạn đã 
thanh toán trong năm nay, số 
tiền liên quan trong phân loại 

của cột bên trái.  (số tiền sau khi 
khấu trừ phần chênh lệch thừa ra 

khi phân bổ, v.v…)

Phân loại phí 
bảo hiểm 

động đất hoặc 
phí bảo hiểm 
thiệt hại dài 

hạn cũ

Tổng số tiền phí bảo 
hiểm mới, v.v… trong 

mục (a)

Số tiền được tính bằng cách tính số tiền 
A theo công thức tínhⅠ(dùng cho 
phí bảo hiểm mới, v.v…) bên dưới

Số tiền được tính bằng cách tính số tiền 
B theo công thức tínhⅡ(dùng cho 

phí bảo hiểm cũ) bên dưới

Số tiền được tính bằng cách tính số tiền 
D theo công thức tínhⅠ(dùng cho 
phí bảo hiểm mới, v.v…) bên dưới

Số tiền được tính bằng cách tính số tiền 
E theo công thức tínhⅡ(dùng cho 

phí bảo hiểm cũ) bên dưới

Số tiền được tính bằng cách tính số tiền 
C theo công thức tính I (dùng cho phí 

bảo hiểm mới, v.v…) bên dưới

Tổng số tiền phí bảo 
hiểm cũ, v.v… trong 

mục (a)

Tổng số tiền phí bảo 
hiểm mới, v.v… trong 

mục (a)

Tổng số tiền phí bảo 
hiểm cũ, v.v… trong 

mục (a)

K
hấu trừ

 phí bảo hiểm
 nhân thọ

◎
K

hi điền tờ khai, hãy đọc giải thích ở m
ặt sau.a

a b c

b

c

(1)

(2)

(2)

(3)

（a）

（a）

（a）

（a）

（a）

（a）

（a）

（a）

（a）

（a）

(ベトナム語版)



Từ ngày 31 tháng 12 năm 2011
trở về trước (phí bảo hiểm cũ)

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2012
trở về sau (phí bảo hiểm mới)

Phí bảo hiểm nhân thọ
thông thường
Phí bảo hiểm chăm
sóc y tế
Phí bảo hiểm hưu trí
cá nhân

Phí bảo hiểm nhân thọ cũ

Phí bảo hiểm hưu trí cá nhân cũ

Phí bảo hiểm nhân thọ mới

Phí bảo hiểm chăm sóc y tế

Phí bảo hiểm hưu trí cá nhân mới

Ngày ký kết hợp đồng

Về các giấy tờ kèm theo và phạm vi của phí bảo hiểm thuộc đối tượng khấu trừ
Phạm vi của phí bảo hiểm thuộc đối tượng khấu trừ Giấy tờ đính kèm Phạm vi của phí bảo hiểm thuộc đối tượng khấu trừ Giấy tờ đính kèm

－

V
ị trí đính kèm

 các giấy tờ chứ
ng m

inh Phí bảo hiểm
 nhân thọ

Phí bảo hiểm
 động đất, v.v…

Phí bảo hiểm
 động đất, v.v…

Phí bảo hiểm
 xã hội

Khoản tiền nộp định kỳ như hỗ trợ doanh nghiệp có quy m
ô nhỏ

K
hi không thể đính kèm

 do các giấy tờ chứng m
inh cấp ra bị chậm

, có thể được khấu trừ với 
điều kiện là nộp trước ngày 31 tháng 1 năm

 2022.

Phí bảo hiểm nhân thọ thuộc đối tượng khấu trừ phí bảo hiểm nhân thọ là phí bảo 
hiểm và khoản tiền đóng định kỳ mà bạn đã chi trả trong năm, căn cứ theo hợp đồng 
bảo hiểm nhân thọ nhất định (bao gồm cả quy định cho trợ cấp hưu trí), hợp đồng bảo 
hiểm mà theo đó bạn được chi trả tiền bảo hiểm với nguyên nhân là phải nhập viện do 
bệnh tật, thương tích và bạn đã thanh toán viện phí.

Ngoài ra, phí bảo hiểm và khoản tiền đóng định kỳ thuộc đối tượng khấu trừ được 
phân chia như sau, căn cứ theo nội dung hợp đồng bảo hiểm và ngày ký kết hợp đồng, 
v.v… Do đó, tùy vào tài liệu chứng minh được công ty bảo hiểm nhân thọ cấp mà bạn 
hãy xác nhận phân loại các phí bảo hiểm có thuộc đối tượng khấu trừ hay không, và 
điền vào cột theo từng phân loại phí bảo hiểm.

Phí bảo hiểm động đất thuộc đối tượng khấu trừ phí bảo hiểm động đất là phí bảo 
hiểm hay khoản tiền đóng định kỳ mà bạn đã chi trả trong năm nay, căn cứ theo hợp 
đồng bảo hiểm thiệt hại mà bạn sẽ được chi trả tiền hỗ trợ, hay tiền bảo hiểm bù vào 
khoản tiền mà bạn bị mất mát do thiệt hại về tài sản vì hỏa hoạn, bị phá hủy, bị chôn 
vùi, bị cuốn trôi (dưới đây gọi là “Thiệt hại do động đất, v.v…”), nguyên nhân trực 
tiếp hay gián tiếp gây ra các thiệt hại đó là động đất, hoặc núi lửa hay sóng thần phát 
sinh do những điều này. Mục đích của phí bảo hiểm động đất là cung cấp nhà ở để 
sinh sống thường xuyên cho bạn hay người thân cùng sống với bạn, bảo hiểm hay hỗ 
trợ đồ gia dụng thông thường và cần thiết cho cuộc sống sinh hoạt.

Ngoài ra, phí bảo hiểm hay khoản tiền đóng định kỳ mà bạn đã chi trả trong năm 
nay căn cứ theo hợp đồng bảo hiểm thiệt hại dài hạn cho đến ngày 31 tháng 12 năm 
2006 (chú ý 1), có thể coi là thuộc đối tượng khấu trừ phí bảo hiểm động đất.

Tuy nhiên, nếu một hợp đồng bảo hiểm thiệt hại, v.v…thuộc phân loại của một 
trong các hợp đồng là Hợp đồng bảo hiểm thiệt hại và Hợp đồng bảo hiểm thiệt hại 
dài hạn mà bạn sẽ được chi trả tiền bảo hiểm, tiền hỗ trợ do Thiệt hại do động đất, 
v.v… thì ta sẽ coi khoản đó chỉ thuộc một loại hợp đồng mà bạn chọn để tính khấu trừ 
phí bảo hiểm động đất.

Hơn nữa, đối với khoản tiền phí bảo hiểm động đất hay khoản tiền phí bảo hiểm 
thiệt hại dài hạn cũ thuộc đối tượng khấu trừ, hãy xác nhận tùy theo giấy tờ chứng 
minh, v.v…mà Công ty bảo hiểm thiệt hại đã cấp.

Giấy tờ chứng minh do Công ty 
bảo hiểm nhân thọ đã cấp

Hơn nữa, đối với phí bảo hiểm 
nhân thọ cũ trong số phí bảo hiểm 
nhân thọ thông thường (tiền dư ra 
sau khi phân bổ, tiền còn lại sau khi 
trừ đi tiền bảo hiểm hoàn lại), 
khoản vượt quá 9.000 yên hay toàn 
bộ các khoản bất kể là ít hay nhiều 
của phí bảo hiểm trừ phí bảo hiểm 
nhân thọ cũ, thì đều cần giấy tờ 
chứng minh.

Ngoài ra, đối với phí bảo hiểm 
nhân thọ được chi trả theo hợp đồng 
đặc biệt của đoàn thể là nơi làm 
việc, nếu “Số tiền phí bảo hiểm, 
v.v…mà bạn đã chi trả trong năm 
nay”, “Người nhận tiền bảo hiểm, 
v.v…” được điền trong tờ khai này 
không có gì nhầm lẫn thì khi được 
xác nhận bởi người đại diện hay đại 
lý của nơi làm việc, không cần phải 
đính kèm giấy tờ chứng minh.

※Trong trường hợp bạn nộp các 
hạng mục phải ghi trong tờ khai 
khấu trừ phí bảo hiểm bằng phương 
pháp điện tử cho người trả lương, 
thì thay vì cần phải nộp hoặc xuất 
trình giấy chứng nhận kèm theo tờ 
khai khấu trừ phí bảo hiểm, bạn có 
thể nộp các hạng mục phải ghi 
trong giấy chứng nhận đó bằng 
phương pháp điện tử cho người trả 
lương.

Đối với phí bảo hiểm hay khoản 
tiền đóng định kỳ ở ⑤ bên trái, 
cần giấy tờ chứng minh do Bộ Y 
tế, Lao động và Phúc lợi hay 
các Quỹ hưu trí toàn dân cấp.

Ngoài ⑤ ra, không cần đính kèm 
giấy tờ chứng minh.

Giấy tờ chứng minh do Tổ chức 
phát triển hạ tầng doanh nghiệp 
vừa và nhỏ có tư cách pháp 
nhân hành chính độc lập, Liên 
đoàn quỹ hưu trí toàn dân, cơ 
quan chính quyền địa phương 
cấp.

Ngoài ra, dù tiền đóng định kỳ ít 
hay nhiều thì cũng cần giấy tờ 
chứng minh.

Giấy tờ chứng minh mà Công ty 
bảo hiểm thiệt hại đã cấp

Tất cả các khoản dù số tiền phí 
bảo hiểm ít hay nhiều thì đều cần 
giấy tờ chứng minh.

Ngoài ra, việc xử lý trong trường 
hợp thanh toán phí bảo hiểm thiệt 
hại theo hợp đồng đặc biệt của đoàn 
thể cũng tương tự với phí bảo hiểm 
nhân thọ.

(Chú ý): 1. Khoản khấu trừ phí bảo hiểm nhân thọ được phân chia thành “Phí bảo 
hiểm nhân thọ thông thường” và “Phí bảo hiểm chăm sóc y tế”, “Phí bảo 
hiểm hưu trí cá nhân”, và là tổng các khoản khấu trừ (tối đa 120.000 yên) 
được tính dựa theo từng công thức ở mặt trước của tài liệu.

2. Đối với “Phí bảo hiểm nhân thọ thông thường” và “Phí bảo hiểm hưu trí cá 
nhân”, khi điền vào cột “Phân loại mới/cũ”, hãy khoanh ○ vào một loại 
tương ứng với phí bảo hiểm mới, v.v… hay phí bảo hiểm cũ, v.v… 

3. Hợp đồng bảo hiểm thuộc đối tượng của “Phí bảo hiểm nhân thọ thông 
thường” hay “Phí bảo hiểm chăm sóc y tế” giới hạn ở bạn, vợ/chồng của 
bạn hay người thân khác là người nhận toàn bộ tiền bảo hiểm, v.v… căn 
cứ theo hợp đồng đó.
Ngoài ra, đối với hợp đồng bảo hiểm, v.v… thuộc đối tượng của “Phí bảo 
hiểm hưu trí cá nhân”, nếu bạn hay vợ/chồng của là người nhận hưu trí 
căn cứ theo hợp đồng đó thì chỉ giới hạn ở một trong hai người.

(Chú ý): 1. Trong số hợp đồng bảo hiểm thiệt hại được quy định tại khoản 1 điều 77 
Luật thuế thu nhập cá nhân trước cải cách thuế năm 2006, chỉ giới hạn ở 
những hợp đồng có điều khoản đặc biệt về việc thanh toán tiền bảo hiểm 
hoàn lại khi đủ thời gian sau khi kết thúc thời hạn bảo hiểm hay thời hạn 
hỗ trợ, thời hạn của hợp đồng này là từ 10 năm trở lên, và giới hạn ở hợp 
đồng chưa thay đổi từ ngày 1 tháng 1 năm 2007 trở về sau, ngoại trừ hợp 
đồng có thời gian bắt đầu kỳ bảo hiểm hay kỳ hỗ trợ của hợp đồng đó, 
v.v… là từ ngày 1 tháng 1 năm 2007 trở về sau.

2. Khi điền vào cột “Phân loại phí bảo hiểm động đất hoặc phí bảo hiểm thiệt 
hại dài hạn cũ”, hãy khoanh ○ tương ứng vào một loại là phí bảo hiểm 
động đất hay phí bảo hiểm thiệt hại dài hạn cũ.

Phí bảo hiểm xã hội mà bạn hay người thân sống cùng bạn đang chịu như sau sẽ là 
đối tượng khấu trừ cho khoản bạn đã chi trả trong năm nay.
① Phí bảo hiểm trong bảo hiểm sức khỏe toàn dân và thuế bảo hiểm sức khỏe toàn dân
② Phí bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hưu trí và phúc lợi, hay bảo hiểm 

thuyền viên (bao gồm khoản mà người nhận bảo hiểm liên tục tùy chọn phải chịu)
③ Phí bảo hiểm theo quy định trong luật liên quan đến bảo đảm y tế cho người cao 

tuổi (phí bảo hiểm theo chế độ y tế cho người cao tuổi giai đoạn sau)
④ Phí bảo hiểm trong bảo hiểm chăm sóc theo quy định trong Luật bảo hiểm chăm sóc
⑤ Phí bảo hiểm của hưu trí toàn dân và khoản tiền đóng định kỳ mà bạn phải chịu 

khi tham gia quỹ lương lưu toàn dân
⑥ Phí bảo hiểm của hưu trí dành cho nông dân và phí bảo hiểm lao động của bảo 

hiểm việc làm
(Chú ý) 1. Phí bảo hiểm xã hội được trừ từ tiền lương là đối tượng khấu trừ mà không 

cần phải nộp tờ khai thuế lần nữa nên không cần ghi vào.
2. Khi ghi, hãy xác nhận xem có bao gồm khoản chưa thanh toán hay khoản 

nộp trước hơn 1 năm (trừ khoản nộp trước nhất định căn cứ theo quy định 
pháp luật) hay chưa.

Khoản tiền đóng định kỳ mà bạn đã chi trả trong năm được nêu ra ở dưới đây sẽ 
thuộc đối tượng khấu trừ.
① Khoản tiền đóng định kỳ căn cứ theo hợp đồng hỗ trợ (trừ hợp đồng hỗ trợ cũ loại 

thứ 2) đã ký kết với Tổ chức phát triển hạ tầng doanh nghiệp vừa và nhỏ có cư cách 
pháp nhân hành chính độc lập.

② Khoản tiền nộp định kỳ của người tham gia quỹ hưu trí theo hình thức doanh 
nghiệp được quy định tại Luật đóng góp hưu trí xác định

③ Khoản tiền nộp định kỳ của người tham gia quỹ hưu trí theo hình thức cá nhân 
được quy định tại Luật đóng góp hưu trí xác định

④ Khoản tiền đóng định kỳ căn cứ theo hợp đồng tương ứng với điều kiện nhất định 
trong chế độ hỗ trợ nuôi dưỡng người bị tổn thương về thể chất và tinh thần mà cơ 
quan chính quyền địa phương thực hiện liên quan đến người bị tổn thương về thể 
chất hay tinh thần theo quy định pháp luật. 

(Chú ý): Khoản tiền đóng định kỳ để hỗ trợ doanh nghiệp có quy mô nhỏ, v.v... được 
trừ từ tiền lương là đối tượng khấu trừ không cần nộp tờ khai thuế lần nữa 
nên không cần ghi vào.

※Trong trường hợp bạn nộp các 
hạng mục phải ghi trong tờ khai 
khấu trừ phí bảo hiểm bằng phương 
pháp điện tử cho người trả lương, 
thì thay vì cần phải nộp hoặc xuất 
trình giấy chứng nhận kèm theo tờ 
khai khấu trừ phí bảo hiểm, bạn có 
thể nộp các hạng mục phải ghi 
trong giấy chứng nhận đó  bằng 
phương pháp điện tử cho người trả 
lương.




